
1 7952213123 Phan Ngọc Phi Anh 10/01/2014 Nữ 3/1 Đã nộp bài 6

2 7952213015 Võ Trần Gia Bảo 12/04/2014 Nam 3/1 Đã nộp bài 5

3 7952213129 Võ Nguyễn Ngọc Duyên 20/10/2014 Nữ 3/1 Đã nộp bài 3

4 7937890120 Phạm Ngọc Giàu 18/06/2013 Nam 3/1 Đã nộp bài 5

5 7952213000 Nguyễn Trần Gia Hân 08/01/2014 Nữ 3/1 Đã nộp bài 6

6 7952212998 Lê Hoàng Huy 22/04/2014 Nam 3/1 Đã nộp bài 5

7 9152213004 Lê Trần Khánh Huy 16/05/2014 Nam 3/1 Đã nộp bài 6

8 7952213042 Ngô Hoài An 31/05/2014 Nam 3/2 Đã nộp bài 4

9 7967981353 Nguyễn Văn An 28/01/2014 Nam 3/2 Đã nộp bài 4

10 7952213028 Trần Ngọc Quỳnh Anh 24/06/2014 Nữ 3/2 Đã nộp bài 5

11 7952213029 Hoàng Thiên Ân 19/06/2014 Nam 3/2 Đã nộp bài 5

12 7952213022 Lê Đặng Thiên Ân 12/05/2014 Nam 3/2 Đã nộp bài 5

13 7952213032 Phạm Nguyễn Bảo Châu 08/11/2014 Nữ 3/2 Đã nộp bài 6

14 7953173281 Nguyễn Cao Thùy Dương 29/11/2014 Nữ 3/2 Đã nộp bài 7

15 7952213057 Quan Thuận An 21/03/2014 Nam 3/3 Đã nộp bài 7

16 7963905231 Lê Lâm Phi Anh 27/06/2014 Nam 3/3 Đã nộp bài 5

17 7952213061 Nguyễn Thị Ngọc Dung 11/06/2014 Nữ 3/3 Đã nộp bài 5

18 7952213056 Dương Thành Đạt 28/07/2014 Nam 3/3 Đã nộp bài 6
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19 7963905254 Phạm Thị Thu Hằng 11/06/2012 Nữ 3/3 Đã nộp bài 2

20 7954187937 Lê Khả Hân 09/01/2014 Nữ 3/3 Đã nộp bài 6

21 7952213072 Dương Gia Huy 06/10/2014 Nam 3/3 Đã nộp bài 7

22 7952213099 Nguyễn Minh Anh 02/11/2014 Nam 3/4 Đã nộp bài 4

23 7549227919 Nguyễn Trần Quốc Bảo 12/11/2014 Nam 3/4 Đã nộp bài 6

24 7252213118 Nguyễn Phúc Điền 22/10/2014 Nam 3/4 Đã nộp bài 8

25 7942100817 Nguyễn Quốc Hào 03/03/2014 Nam 3/4 Đã nộp bài 7

26 7952213107 Khúc Minh Khang 09/02/2014 Nam 3/4 Đã nộp bài 7

27 7952213098 Nguyễn Trọng Khôi 17/11/2014 Nam 3/4 Đã nộp bài 7

28 8952244178 Phạm Thị Y Linh 06/05/2014 Nữ 3/4 Đã nộp bài 8

29 7953461896 Nguyễn Đào Tuấn Anh 03/01/2014 Nam 3/5 Đã nộp bài 7

30 7950211498 Trần Hoàng Anh 30/01/2014 Nữ 3/5 Đã nộp bài 7

31 7952213150 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 14/06/2014 Nam 3/5 Đã nộp bài 6

32 7952213140 Nguyễn Quốc Cường 04/08/2014 Nam 3/5 Đã nộp bài 3

33 7952213145 Nguyễn Trung Dũng 04/08/2014 Nam 3/5 Vắng thi 0 Chuyển trưởng 
ngày 07/3/2023

34 6670960320 Ngô Nhiên Nhiên Đông 30/06/2014 Nữ 3/5 Đã nộp bài 4

35 7940613656 Lê Minh Hải 27/01/2013 Nam 3/5 Đã nộp bài 4
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